NỘI DUNG ÔN THI VI XỬ LÝ 17C1  HK1 2018-2019
1/	Các lệnh cần nhớ :
MOV
SETB 		CLR		CPL	
JMP		JB 		JNB  		CALL 	RET
INC  		DEC
DJNZ 		CJNE  	
ANL 		ORL 		RR  		RRC
2a/	Biết viết dòng lệnh áp dụng các Opcode nêu trên với các số hạng sau đây: 
· Các thanh ghi 8 bit sau đây : A , B ,Rn ( n=0 đến 7) Pm (m=0 đến 3) , thanh ghi RAM địa chỉ trực tiếp từ 20H đến 7FH .
· Số liệu 8 bit : ví dụ #01011110B  , #5EH 
· Thanh ghi RAM MỘT BIT:   Pm.k  hoặc  C   (m = 0 đến 3,  k = 0 đến 7).
· Nhãn hiệu của một dòng lệnh : Ví dụ Start: , Batdau:, Vong1: 

Ví dụ1:	
MOV	A , #10
SETB	C
JB	P1.0 , P1_0_high
INC	B
DJNZ	R6 , Vong1
CJNE	A , 15h , Viec_K

2b/     Trình bày hoạt động của BỘ VXL 8051 trong từng dòng lệnh đã viết hoặc đã cho trước.
Ví dụ2 : 
MOV	A , #10   ; Ghi số trị 10 vào thanh ghi A. 	
SETB	  C    ;  Ghi số trị 1 vào thanh ghi 1 bit tên là C trong RAM.
JB	P1.0 , P1_0_high    ; Nếu điện thế chân P1.0 ở mức THẤP thì tiếp tục thực hiện dòng lệnh ngay phía dưới lệnh này. Nếu điện thế chân P1.0 ở mức CAO  thì thực hiện dòng lệnh có nhãn hiệu P1_0_high:
INC B  ;Cộng thêm 1 vào số trị đang có trong thanh ghi B của 8051
DJNZ	  R6 , Vong1    ;Trừ 1 vào số trị  lưu trong thanh ghi R6. Sau khi trừ, nếu R6 vẫn khác zero thì thực hiện dòng lệnh có nhãn hiệu Vong1:, còn nếu R6 bằng zero thì thực hiện dòng lệnh ngay sau lệnh DJNZ.
CJNE	 A , 15h , Viec_K       ;  Nếu số trị lưu trong thanh ghi A bằng với số trị lưu trong thanh ghi RAM địa chỉ 15h thì thực hiện dòng lệnh ngay phía dưới dòng lệnh CJNE. Nếu hai trị số đó không bằng nhau thì thực hiện dòng lệnh có nhãn hiệu Viec_K:

3/    Vẽ mạch điện  nối một chân của P0 hoặc P1 với một công tắc/nút nhấn/LED/PNP/Relay theo cách đơn giản nhất.
Ví dụ3 : SƠ ĐỒ MẠCH VXL8051 nối với MỘT NÚT NHẤN và MỘT LED ĐƠN


4/     Vẽ được sơ đồ giải thuật cho một chương trình ứng dụng 8051 để bật tắt đèn LED bằng một công tắc SW hoặc một nút nhấn PB.ĐẢO NGƯỢC ĐÈN
Nhấn
   Thả
NÚT ?
Nhấn
NÚT ?
       Thả
Start

Ví dụ4 : SƠ ĐỒ GIẢI THUẬT CHƯƠNG TRÌNH NutNhan_DenLed
5/    Viết được chương trình ứng dụng ngắn dùng các lệnh đã nêu ở mục 1/ (Số dòng lệnh < 10) của một  sơ đồ giải thuật đơn giản ( Số khối tác vụ < 7 ) với đầu vào là các SW hoặc Button  do tay người hoặc một đại lượng vật lý tác động ( Số đầu vào < 3), và  một hoặc hai đầu ra nối với Đèn LED đơn hoặc PNP_Relay hoặc một chùm 8 led đơn chạy sáng.
	Ví dụ5 : VĂN BẢN CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ ASSEMBLY 8051 
   thực hiện giải thuật ở Ví dụ 4.
; Văn bản chương trình NutNhan_DenLed
NutNhan	BIT	P1.0
DenLed		BIT	P0.0
Org	0000h
			JMP	BatDau
Org 	0030h
	BatDau:		JB	NutNhan ,  BatDau        	 ;Chờ nhấn NÚT
	DangNhan:	JNB	NutNhan ,  DangNhan    	;Chờ buông NÚT
			CPL	DenLed		   	;Đảo ngược trạng thái LED
JMP	BatDau   	            	; Lặp lại từ đầu
End








6/  Tìm NĂM  lỗi sai trong NĂM dòng của văn bản chương trình có khoảng 10 dòng.
7/  NỘI DUNG KHÔNG CÓ TRONG ĐỀ THI  : TIMER , INTERRUPT, SERIAL.


BỐ CỤC ĐỀ THI: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Câu 1:  cho mạch điện công tắc nút nhấn và đèn led nối với 8051 
a) Vẽ sơ đồ giải thuật chương trình bật tắt đèn led bằng công tắc hoặc nút nhấn. ( 1điểm)

b) Viết chương trình thực hiện giải thuật đã vẽ. ( 2,5 điểm)
Câu 2: cho mười dòng lệnh ( trong phạm vi các opcode lệnh đã nêu trên) , hãy giải thích hoạt động cụ thể của 8051 trong từng dòng lệnh. (Mỗi dòng lệnh được ¼ điểm)
Câu 3: cho một sơ đồ giải thuật và một chương trình của một mạch ứng dụng 8051 để bật tắt đèn bằng nút nhấn hoặc công tắc. Giải thuật đã đúng rồi nhưng chương trình bị sai  năm chỗ.
a) Vẽ sơ đồ mạch điện nối 8051 với các khí cụ đóng cắt và đèn sao cho đơn giản nhất để thực hiện chương trình. ( 1 điểm )

b) Hãy  tìm những sai lỗi trong chương trình và chỉnh lại cho đúng để mạch điện hoạt động đúng như đã mô tả. (2,5 điểm )
++++++++++++++++++   hết   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bài tập ôn thi:
[bookmark: _GoBack]1/ Vẽ sơ đồ mạch điện VXL8051 sao cho đơn giản nhất 
Với các đầu vào nối với các chân Port 0 :
· Công tắc đơn SW ở chân P0.0
· Nút nhấn thường mở PB ở chân P0.2
· Transitor cảm ứng hồng ngoại ở chân P0.4
Và các đầu ra từ Port 1  :
· Đèn led đơn L0 ở chân P1.0
· Rơ le điện áp 12V  RL ở chân P1.4 thông qua transistor T.
2/ Dùng Port 1 làm đầu vào, Port0 làm đầu ra , vẽ lại mạch ở bài 1/
3/ Vẽ sơ đồ giải thuật cho một chương trình VXL8051 làm hai việc song song trên mạch 1/:
Việc 1 :	Cho người dùng SW điều khiển L0 sáng tắt
Việc 2 :	Cho người dùng  PB điều khiển T đóng mở nguồn
 cấp điện áp 12VDC cho cuộn dây RL.
4/ Làm lại bài 3/ với mạch 2/
5/ Viết chương trình ngôn ngữ Assembly 8051 thực hiện giải thuật ở bài 3.
6/ Viết chương trình ngôn ngữ Assembly 8051 thực hiện giải thuật ở bài 4.


7/ Sửa lỗi sai trong văn bản chương trình sau đây : 
;Đặt tên dễ hiểu cho các thanh ghi và các hằng số 
CHE_DO		EQU	TMODE
BoDemVong 	EQU	R8
Chay_T0		BIT	TR0
LED7D		BIT	P0
ThoiGian		EQU	16
TriSoDauT0		EQU	48576

      org   0000h
      		JMP   Start    
      org   000Bh
	   	JMP	XuLyT0
      org   0100h
Start	MOV	  CHE_DO , 1     ;  đặt chế độ 1 CHO TIMER0
 ; CHO PHÉP TIMER0 XEN NGANG CONG VIEC CUA 8051
      	SET	EA
      	SET	ET0
  ; Đặt trị đầu cho dãy 8 LED 
      	MOV	P0 , #07F
  ; Chuan bi bo dem so vong cho timer0 
      	MOV	BoDemVong , #0
   ;Khởi động Timer0
SETB	 ChayT0	
; Làm việc khác ( chưa khai triển  việc nên đứng chờ Timer0 đếm hết vòng)
Here:	JB	Het_Vong  ,  Here

; Chương trình xử lý công việc mỗi khi Timer0 đếm xong 1 chu kỳ
XuLyT0:	
INC	BoDemVong	 ; Cộng thêm 1 vào số vòng Timer0 đã chạy. 
 ;   Xem Timer0 đã chạy đủ thời gian dự định chưa (16 vòng gần bằng 1s)
	CJNZ	BoDemVong  ,   #ThoiGian   ,  QuayDen
	RET
QuayDen:
	MOV	   A , P0 
         	RL       A
	MOV	  P0 , A 
; Khởi trị lại cho Timer0 dem ThoiGian lan sau
MOV	  BoDemVong , 0 
	MOV	TH0 , high(TriSoDauT0)
	MOV	TL0 , low(TriSoDauT0)
	RETI
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